
 

CHƯƠNG 3: ĐỘNG HÓA HỌC 

 



Mục tiêu: 

 

- Hiểu được công thức tính tốc độ tức thời phản ứng, tốc 

độ trung bình của phản ứng. 

 

- Nắm được điều kiện xảy ra phản ứng và các yếu tố ảnh 

hưởng đến tốc độ phản ứng. 

 

- Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan. 

 

- Xác định tốc độ phản ứng bằng thực nghiệm. 

 



 Động hóa học: Là môn khoa học nghiên cứu về quy luật 

xảy ra của các quá trình hóa học, trong đó có tốc độ 

phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản 

ứng.  

Mục đích: 

Ví dụ: SO2  +  
1

2
 O2           SO3 

  

+ Chiều hướng mong muốn. 

+ Tốc độ mong muốn.  

 Điều khiển phản ứng: 



* Tạo kết tủa BaSO4  

* Các phản ứng xảy ra trong hỗn 

hợp ximăng. 
* Than đá 

* Cháy nổ 

http://ximangfico.com/cac-tinh-chat-cua-xi-mang-xi?language=en


3.1. Tốc độ phản ứng 

3.1.1. Định nghĩa tốc độ phản ứng 

 

 

- Là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm 

của một phản ứng hóa học. 

 

- Được đo bằng biến thiên nồng độ của một trong các 

chất tham gia (hoặc tạo thành) trong một đơn vị thời 

gian, đơn vị là mol/l.s. 
 



3.1. Tốc độ phản ứng 

3.1.1. Định nghĩa tốc độ phản ứng 

 

 Tại t1/ C1 và tại t2/ C2, tốc độ của phản ứng là: 

v = 
C2−C1

t2−t1
 = ± 

∆C

∆t
 

 Xét phản ứng tổng quát: 

   aA + bB  →  cC + dD 

Tốc độ tức thời của phản ứng là: 

 

v = - 
1

a
 
dCA

dt
 = - 

1

b
 
dCB

bdt
 = 

1

c
 
dCC

dt
 = 

1

d
 
dCD

dt
 

 



3.1. Tốc độ phản ứng 

3.1.1. Định nghĩa tốc độ phản ứng 
 

Ví dụ: 

Cho  phản ứng: H2O2 (aq) + 3 I(aq) + 2 H+
(aq)  I3


(aq) + 2 H2O(l) 

Nồng độ I   thay đổi từ 1 M đến 0,868M trong 10s đầu phản ứng. 

Tính tốc độ trung bình của phản ứng và D[H+]. 



3.1. Tốc độ phản ứng 

3.1.2. Điều kiện để xảy ra phản ứng hóa học 

Giả sử xét phản ứng:   A(k)  +  B(k)  →  AB(k)   

Để phản ứng xảy ra thì A và B phải va chạm với nhau. Có 

hai loại va chạm: 

- Va chạm có hiệu quả. 

- Va chạm không hiệu quả. 

 
N∗

N
 = e−

EA
RT  

 

EA là năng lượng hoạt hóa (J/mol) 

R = 8,314 J/K.mol 



3.1. Tốc độ phản ứng 

3.1.2. Điều kiện để xảy ra phản ứng hóa học 

 

 Ea là năng lượng hoạt hóa: 

 

Là năng lượng cần thiết để đưa một mol các phân tử chất 

phản ứng có năng lượng trung bình lên trạng thái hoạt 

động, kí hiệu là EA. 

 

Khi EA giảm → N* tăng → tốc độ phản ứng tăng.  

Activation energy.mp4


3.1. Tốc độ phản ứng 

3.1.2. Điều kiện để xảy ra phản ứng hóa học 

 Định hướng không gian 

C:/Users/HAVI/Downloads/Video/Flash/collis11.swf


3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

nồng độ  

nhiệt độ  

chất xúc tác  

Sbề mặt tiếp xúc 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.1.  Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 

- 2 cốc cùng chứa : Sodium thiosulfate 

(Na2S2O3) trong dung dịch axit và muối arsenite 

(Na3AsO3). 

- Cốc (2) nồng độ Na3AsO3 thấp hơn cốc (1). 

- Cốc (1): xuất hiện kết tủa vàng. 

  Na2S2O3  
H+

  H2S 

 Na3AsO3 + 3H2S → As2S3↓ + 6NaOH 

- Cốc (2): không có hiện tượng. 

- Cả 2 cốc bên trái: xuất hiện kết tủa vàng. 

1 2 

1 2 

1 2 

nong do.mp4


3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.1.  Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 
 

 Phản ứng đồng thể: 

- Định luật tốc độ: 

Tốc độ phản ứng xảy ra trong môi trường đồng thể ở một 

nhiệt độ xác định tỷ lệ thuận với tích nồng độ của các chất 

tham gia phản ứng với số mũ thích hợp. 

- Xét phản ứng đồng thể: 

   aA(k) + bB(k) → cC(k)  

v = k.CA
mCB

n 

Phương trình động học của phản ứng: 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.1.  Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 

 

• Đối với những phản ứng đơn giản: m = a, n = b 

Ví dụ: 

 N2O  →  N2  +  O 

Tốc độ phản ứng: v = k.[N2O] → Bậc phản ứng là 1. 

 

• Đối với những phản ứng phức tạp: m ≠ a, n ≠ b 

Ví dụ:  

 NO2  +  CO  
2250C

  CO2  +  NO 

 NO2  +  NO2  →  NO3  +  NO   (chậm) 

 NO3  +  CO  →  NO2  + CO2    (nhanh) 

Tốc độ của phản ứng là: v = k[NO2]
2 → Bậc phản ứng là 

bậc 2. 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 
 

 

Thí 

nghiệm 

[CH3Br]0, 

M 

[KOH]0, 

M 
v0, M/s 

1 0,1 0,1 2,8.10-6 

2 0,1 0,17 4,76.10-6 

3 0,033 0,2 1,85.10-6 

Ví dụ: 

CH3Br  +  KOH  →  CH3OH  +  KBr 

a. Xác định bậc riêng phần của CH3Br, của KOH và bậc 

của phản ứng. 

b. Tính hằng số tốc độ k của phản ứng. 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.1.  Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 
  

A → sản phẩm 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.1.  Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng 

 

 Đối với phản ứng dị thể 

Nếu phản ứng có chất rắn tham gia → coi nồng độ chất 

rắn là const và đưa vào hằng số tốc độ. 

 

Xét phản ứng dị thể giữa chất rắn và chất khí: 

  Cgr + O2(k)  → CO2(k) 

Ta có: v = k’.const.[O2] = k[O2].  

  

Nếu phản ứng có chất lỏng tinh khiết tham gia → coi nồng 

độ chất lỏng này là const và đưa vào hằng số tốc độ. 
 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 

Sự tăng nhiệt độ trong đa số các trường hợp đều làm tăng 

tốc độ phản ứng. 
 

 

Van’t Hoff  Arrhenius 

𝒗𝟐 =  𝜸
𝑻𝟐−𝑻𝟏

𝟏𝟎 . 𝒗𝟏 

 

 γ – chỉ số nhiệt độ (2 - 4) 
 

lnk = − 
Ea

RT
 + lnC 

 

     Ea – năng lượng hoạt hóa 
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3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 

 

Ví dụ: 

 

Ở 250C, hằng số tốc độ của một phản ứng là k1 = 1,72.10-5. 

Ở 350C, hằng số tốc độ của phản ứng này là k2 = 6,65.10-5.  

Tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng. 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản 

ứng 

* Chất xúc tác: 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng 

* Phân loại: 

Ví dụ: 

1) SO2(k)  +  O2(k)  

NO(k)
   SO3(k) 

2) C2H5OH(l)   
CuO(r),t0

  CH3CHO(l)  + H2(k) 

3) C2H4(k)  +  H2(k)  

Ni(r)
  C2H6(k)   



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản 

ứng 

* Phân loại: 

Cơ chế xúc tác enzyme 

Ví dụ:  

Enzyme lipase thủy phân lipit tạo ra các acid béo. 

Enzyme amylase thủy phân tinh bột thành đường. 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản 

ứng 

 

* Đặc điểm của chất xúc tác: 

- Làm thay đổi năng lượng hoạt hóa EA. 

- Không làm thay đổi các đặc trưng nhiệt động của hệ (∆U, 

∆H, ∆S, ∆G) 

- Không làm chuyển dịch cân bằng. 

- Có tính chọn lọc. 



3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng 

3.2.4. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc 

độ phản ứng 

Khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng, tốc độ phản ứng 

tăng. 
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